
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN PHỔI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-BVP 
 

Bắc Giang, ngày        tháng    năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá gói thầu: Mua sắm trang phục y tế  

tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang năm 2024 

 

 

Kính gửi: Các Quý Công ty/đơn vị cung cấp 

 

Hiện tại, Bệnh viện Phổi Bắc Giang đang có nhu cầu mua sắm trang 

phục y tế cho viên chức, người lao động năm 2024. Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

kính đề nghị các Công ty/đơn vị cung cấp có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định của pháp luật, đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp dịch vụ gửi báo giá về 

Bệnh viện theo các nội dung sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bắc Giang  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đ/c 

Trần Thị Phượng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phổi Bắc Giang. (Số 

điện thoại: 0918.699.298) 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phổi 

Bắc Giang, Km4, xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.  

- Nhận qua email: bvphoi@bacgiang.gov.vn 

4. Thời gian nhận báo giá: 10 ngày tính từ ngày đăng thông báo. 

Báo giá được đánh giá là hợp lệ khi đầy đủ danh mục báo giá, hiệu lực 

báo giá, đúng thời gian quy định. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

mailto:bvphoi@bacgiang.gov.vn


S

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng Ghi chú 

1 

Trang phục 

bác sĩ  

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 44 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

1. Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, áo dài tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có khuy cài 

thẻ nhân viên trên ngực trái, phía 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 

Phía trên túi ngực trái in logo theo 

mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

2 

Trang phục 

bác sĩ  

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 44 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

1. Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc 

giữa, áo ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới ngang 

mông. 

Phía trên túi ngực trái in logo theo 

mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu của 

áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

3 

Trang phục 

điều dưỡng,  

y sĩ  

Bộ 88 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài thẻ nhân 

 



S

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng Ghi chú 

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

viên trên ngực trái; in logo theo 

mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

phía trên túi ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

4 

Trang phục 

điều dưỡng,  

y sĩ  

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 88 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên và in logo theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái; 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

5 

Trang phục 

kỹ thuật viên, 

cử nhân, các 

chức danh làm 

việc tại các 

khoa cận lâm 

sàng và lâm 

sàng 

Bộ 14 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay, 

chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên và in logo theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

 



S

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng Ghi chú 

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

6 

Trang phục 

kỹ thuật viên, 

cử nhân, các 

chức danh làm 

việc tại các 

khoa cận lâm 

sàng và lâm 

sàng 

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 14 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên và in logo theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

7 

Trang phục 

dược sĩ  

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 12 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

1. Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài thẻ 

nhân viên và in logo theo mẫu của 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía 

trên túi ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 
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Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
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8 

Trang phục 

dược sĩ 

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 12 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% polyester, 

(35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

284±2; Ngang 246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -1,5±0,05 

 

1. Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang gối, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài thẻ 

nhân viên và in logo theo mẫu của 

Bệnh viện Phổi Bắc Giang phía 

trên túi ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

9 

Trang phục, 

hộ lý  

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 8 

- Chất liệu: Vải Popolin 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Tiêu chuẩn vải: 100% polyester  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

460±2; Ngang 316±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2:128±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):  Dọc: 0±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

 

1. Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên và in logo theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

10 

Trang phục 

hộ lý  

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 8 

- Chất liệu: Vải Popolin 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Tiêu chuẩn vải: 100% polyester  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

460±2; Ngang 316±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2:128±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

1. Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên và in logo theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần 

 



S

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng Ghi chú 

+Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):  Dọc: 0±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

 

nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

11 

Trang phục 

nhân viên 

hành chính, 

kế toán  

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần/chân váy) 

Bộ 18 

1. Áo:  

- Chất liệu: Áo Vải Bamboo 

- Màu sắc: áo màu sáng 

- Tiêu chuẩn vải áo: Polyester (46±1)% 

Visco  (51±1)%, Spandex (3±1)% ;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

690±2; Ngang: 392±2.  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 158±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -2,0±0,05 , ngang: 0,5±0,05. 

2. Chân váy/quần: Vải Kaki chun 

- Màu sắc: Màu đen 

- Tiêu chuẩn vải quần: Polyester (93 ±1) %, 

Spandex (7±1,0)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

930±2; Ngang: 338±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 354±2.  

+ Độ bền màu giặt: 3-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -0,5±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

 

1. Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, 

ngắn tay. 

2. Quần đối với nam; chân váy đối 

với nữ: 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi 

chéo, quần nam có 1 túi sau. 

- Chân váy kiểu jupe, tối thiểu dài 

ngang gối. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

12 
Trang phục 

nhân viên kỹ 
Bộ 7 

- Chất liệu:Vải kaki  

- Màu sắc: Màu ghi 

1. Áo dài tay  

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ 
 



S

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng Ghi chú 

thuật, nhân viên 

môi trường,  

lái xe cấp cứu  

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần) 

- Tiêu chuẩn vải: (87±1)% polyester, 

(13±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

398±2; Ngang 210±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 204±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

 

đức, cài cúc giữa, gấu tay măng 

xéc hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 

phía trước có 2 túi có nắp, có khuy 

cài thẻ nhân viên và in lô gô theo 

mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang phía trên túi ngực trái 

2. Quần:  

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

* May theo số đo cá nhân. 

13 

Trang phục 

nhân viên kỹ 

thuật, nhân viên 

môi trường,  

lái xe 

cấp cứu 

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần) 

Bộ 7 

- Chất liệu:Vải kaki  

- Màu sắc: Màu ghi 

- Tiêu chuẩn vải: (87±1)% polyester, 

(13±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

398±2; Ngang 210±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 204±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

 

1. Áo ngắn tay 

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, cổ 

đức,cài cúc giữa, gấu tay măng xéc 

hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, phía 

trước có 2 túi có nắp, có khuy cài 

thẻ nhân viên và in lô gô theo mẫu 

của Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

phía trên túi ngực trái 

2. Quần:  

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

* May  theo số đo cá nhân. 

 

14 

Trang phục 

nhân viên 

bảo vệ  

(Bộ mùa đông: 

(01 bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 4 

- Chất liệu: Áo Vải Thô, quần vải Kaki 

- Màu sắc: áo màu xanh , quần màu tím than 

- Tiêu chuẩn vải áo: Cotton (12±1)%. 

Polyester (88±1)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

296±2; Ngang: 228±2.  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 173±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

1. Áo dài tay 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay có 

măng séc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

 



S

TT 
Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng Ghi chú 

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -0,5±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

- Tiêu chuẩn vải quần: Polyester (64 ±1) %, 

Cotton (36±1,0)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

498±2; Ngang: 232±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 262±2.  

+ Kiểu dệt: Vân chéo 3/1;  

 

4. Mũ kiểu kê pi  

* May theo số đo cá nhân. 

15 

Trang phục 

nhân viên 

bảo vệ  

(Bộ mùa hè: (01 

bộ gồm: Áo, 

quần, mũ) 

Bộ 4 

- Chất liệu: Áo Vải Thô, quần vải Kaki 

- Màu sắc: áo màu xanh , quần màu tím than 

- Tiêu chuẩn vải áo: Cotton (12±1)%. 

Polyester (88±1)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

296±2; Ngang: 228±2.  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 173±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt và làm  khô 

40˚C(%):   

Dọc: -0,5±0,05 , ngang: -0,5±0,05 

- Tiêu chuẩn vải quần: Polyester (64 ±1) %, 

Cotton (36±1,0)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 

498±2; Ngang: 232±2; 

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 262±2.  

+ Kiểu dệt: Vân chéo 3/1;  

 

1. Áo ngắn tay 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay có 

măng séc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, 

có khuy cài thẻ nhân viên. 

2. Quần:  

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 túi 

sau. 

3. Mũ kiểu kê pi  

* May theo số đo cá nhân. 
 

Tổng: 372 bộ. 

Các loại trang phục trên may theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về trang phục y tế 



2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Giao hàng tại kho của Bệnh viện Phổi Bắc Giang. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực  

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

5. Các thông tin khác: 

 - Chất lượng: Hàng mới 100%.  

 - Trong quá trình giao hàng và nghiệm thu hàng hóa nếu hàng bị lỗi kỹ thuật và lỗi do nhà sản xuất, thì trong vòng 05 

ngày nhà thầu phải đổi trả hàng khác cho Bệnh viện. 

  - Đề nghị nhà cung cấp tham khảo làm Báo giá theo mẫu đính kèm dưới đây.  

 Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang 

phục y tế phục vụ công tác chuyên môn. Rất mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty/đơn vị. 

     Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện Phổi Bắc Giang (đăng tải) ; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thông báo số     /TB-BVP ngày     /10/2024 của Bệnh viện Phổi Bắc Giang) 

 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi:  Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

Tên công ty/đơn vị:………………………………… ………………………………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………… ………………………………………...…………………………………………….. 

Điện thoại: :………………………… ………………………………………………………………………………….. 

Mã số thuế:…………………. ………………………………………………………………………………………….. 

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………..…………………………………………….. 

Căn cứ Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Phổi Bắc Giang và khả năng cung cấp của Công ty/đơn 

vị……………………………….., chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các mặt hàng theo danh mục yêu cầu 

của Bệnh viện như sau: 

1. Báo giá hàng hóa và dịch vụ liên quan: 

 

 

 

 



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

1 

Trang 

phục 

bác sĩ  

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

 

1. Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, áo dài tay, chiều dài 

áo ngang gối, phía trước có 3 

túi, có khuy cài thẻ nhân viên 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 

tới ngang mông. 

Phía trên túi ngực trái in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi 

Bắc Giang. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 44 

  

2 

Trang 

phục 

bác sĩ  

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

1. Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, áo ngắn tay, chiều 

dài áo ngang gối, phía trước có 

3 túi, có khuy cài thẻ nhân 

viên trên ngực trái, phía sau xẻ 

giữa tới ngang mông. 

Phía trên túi ngực trái in logo 

theo mẫu của Bệnh viện Phổi 

Bắc Giang. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất liệu 

của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 44 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

3 

Trang 

phục 

điều 

dưỡng,  

y sĩ  

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

 

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 2 túi, có khuy cài 

thẻ nhân viên trên ngực trái; in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 88 

  

4 

Trang 

phục 

điều 

dưỡng,  

y sĩ  

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên và in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái; 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 88 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

 

5 

Trang 

phục 

kỹ thuật 

viên, cử 

nhân, các 

chức 

danh làm 

việc tại 

các khoa 

cận lâm 

sàng và 

lâm sàng 

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

 

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 

tay, chiều dài áo ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài 

thẻ nhân viên và in logo theo 

mẫu của Bệnh viện Phổi Bắc 

Giang phía trên túi ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 14 

  

6 

Trang 

phục 

kỹ thuật 

viên, cử 

nhân, các 

chức 

danh làm 

việc tại 

các khoa 

cận lâm 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

1. Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên và in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

 

 

Bộ 14 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

sàng và 

lâm sàng 

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần, 

mũ) 

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

7 

Trang 

phục 

dược sĩ  

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

 

1. Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài thẻ nhân viên và in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 12 

  

8 

Trang 

phục 

dược sĩ 

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

 

- Chất liệu: Vải Oxford  

- Màu sắc: Màu trắng 

- Tiêu chuẩn vải: (65±1)% 

polyester, (35±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 284±2; Ngang 

246±2;  

1. Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 

giữa, ngắn tay, chiều dài áo 

ngang gối, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài thẻ nhân viên và in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới 

 

 

Bộ 12 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

quần, 

mũ) 

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

149±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

1,5±0,05 

 

ngang mông. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo; 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

9 

Trang 

phục, 

hộ lý  

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Vải Popolin 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Tiêu chuẩn vải: 100% 

polyester  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 460±2; Ngang 

316±2;  

+ Khối lượng tính bằng 

g/m2:128±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+Thay đổi kích thước sau giặt và 

làm  khô 40˚C(%):  Dọc: 0±0,05 

, ngang: -0,5±0,05 

 

1. Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên và in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 8 

  

10 

Trang 

phục 

hộ lý  

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần, 

 

- Chất liệu: Vải Popolin 

- Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

- Tiêu chuẩn vải: 100% 

polyester  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 460±2; Ngang 

316±2;  

+ Khối lượng tính bằng 

1. Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông; phía trước có 2 túi, có 

khuy cài thẻ nhân viên và in 

logo theo mẫu của Bệnh viện 

Phổi Bắc Giang phía trên túi 

ngực trái. 

2. Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

 

 

Bộ 8 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

mũ) g/m2:128±2; 

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+Thay đổi kích thước sau giặt và 

làm  khô 40˚C(%):  Dọc: 0±0,05 

, ngang: -0,5±0,05 

 

quần nam có 1 túi sau. 

3. Mũ: Theo màu sắc và chất 

liệu của áo. 

* May theo số đo cá nhân. 

11 

Trang 

phục 

nhân 

viên 

hành 

chính, 

kế toán  

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần/châ

n váy) 

 

1. Áo:  

- Chất liệu: Áo Vải Bamboo 

- Màu sắc: áo màu sáng 

- Tiêu chuẩn vải áo: Polyester 

(46±1)% Visco  (51±1)%, 

Spandex (3±1)% ;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 690±2; Ngang: 

392±2.  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

158±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -2,0±0,05 , ngang: 

0,5±0,05. 

2. Chân váy/quần: Vải Kaki 

chun 

- Màu sắc: Màu đen 

- Tiêu chuẩn vải quần: Polyester 

(93 ±1) %, Spandex (7±1,0)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 930±2; Ngang: 

338±2;  

1. Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, ngắn tay. 

2. Quần đối với nam; chân váy 

đối với nữ: 

- Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 

túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau. 

- Chân váy kiểu jupe, tối thiểu 

dài ngang gối. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 18 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

354±2.  

+ Độ bền màu giặt: 3-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -0,5±0,05 , ngang: -

0,5±0,05 

 

12 

Trang 

phục 

nhân 

viên kỹ 

thuật, 

nhân 

viên môi 

trường,  

lái xe 

cấp cứu  

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần) 

 

- Chất liệu:Vải kaki  

- Màu sắc: Màu ghi 

- Tiêu chuẩn vải: (87±1)% 

polyester, (13±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 398±2; Ngang 

210±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

204±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

0,5±0,05 

 

1. Áo dài tay  

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, 

cổ đức, cài cúc giữa, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp 

cầu vai, phía trước có 2 túi có 

nắp, có khuy cài thẻ nhân viên 

và in lô gô theo mẫu của Bệnh 

viện Phổi Bắc Giang phía trên 

túi ngực trái 

2. Quần:  

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau. 

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 7 

  

13 

Trang 

phục 

nhân 

viên kỹ 

thuật, 

nhân 

viên môi 

 

- Chất liệu:Vải kaki  

- Màu sắc: Màu ghi 

- Tiêu chuẩn vải: (87±1)% 

polyester, (13±1)% Bông;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 398±2; Ngang 

210±2;  

1. Áo ngắn tay 

- Kiểu dáng: Áo kiểu bu dông, 

cổ đức,cài cúc giữa, gấu tay 

măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp 

cầu vai, phía trước có 2 túi có 

nắp, có khuy cài thẻ nhân viên 

và in lô gô theo mẫu của Bệnh 

 

 

Bộ 7 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

trường,  

lái xe 

cấp cứu 

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần) 

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

204±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -1,0±0,05 , ngang: -

0,5±0,05 

 

viện Phổi Bắc Giang phía trên 

túi ngực trái 

2. Quần:  

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau. 

* May  theo số đo cá nhân. 

14 

Trang 

phục 

nhân 

viên 

bảo vệ  

(Bộ mùa 

đông: 

(01 bộ 

gồm: Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Áo Vải Thô, quần 

vải Kaki 

- Màu sắc: áo màu xanh , quần 

màu tím than 

- Tiêu chuẩn vải áo: Cotton 

(12±1)%. Polyester (88±1)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 296±2; Ngang: 

228±2.  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

173±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -0,5±0,05 , ngang: -

0,5±0,05 

- Tiêu chuẩn vải quần: Polyester 

(64 ±1) %, Cotton (36±1,0)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 498±2; Ngang: 

232±2;  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

1. Áo dài tay 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài 

cúc giữa, có nẹp cầu vai, gấu 

tay có măng séc hoặc lơ vê, 2 

túi có nắp, có khuy cài biển tên 

trên ngực trái. 

2. Quần: 

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau. 

4. Mũ kiểu kê pi  

* May theo số đo cá nhân. 
 

 

Bộ 4 

  



S

TT 

Tên 

hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu/nhãn 

mác của 

sản phẩm 

(nếu có) 

Chất liệu và đặc tính 

kỹ thuật của vải 
Kiểu dáng 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Có VAT) 

Thành 

tiền 

(Có 

VAT) 

262±2.  

+ Kiểu dệt: Vân chéo 3/1;  

 

15 

Trang 

phục 

nhân 

viên 

bảo vệ  

(Bộ mùa 

hè: (01 

bộ gồm: 

Áo, 

quần, 

mũ) 

 

- Chất liệu: Áo Vải Thô, quần 

vải Kaki 

- Màu sắc: áo màu xanh , quần 

màu tím than 

- Tiêu chuẩn vải áo: Cotton 

(12±1)%. Polyester (88±1)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 296±2; Ngang: 

228±2.  

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

173±2;  

+ Độ bền màu giặt: 4-5;  

+ Thay đổi kích thước sau giặt 

và làm  khô 40˚C(%):   

Dọc: -0,5±0,05 , ngang: -

0,5±0,05 

- Tiêu chuẩn vải quần: Polyester 

(64 ±1) %, Cotton (36±1,0)%;  

+ Mật độ sợi, tính bằng số 

sợi/10cm: Dọc: 498±2; Ngang: 

232±2; 

+ Khối lượng tính bằng g/m2: 

262±2.  

+ Kiểu dệt: Vân chéo 3/1;  

 

1. Áo ngắn tay 

- Kiểu dáng: Áo cổ đức, cài 

cúc 

giữa, có nẹp cầu vai, gấu tay có 

măng séc hoặc lơ vê, 2 túi có 

nắp, có khuy cài thẻ nhân viên. 

2. Quần:  

- Kiểu dáng: Quần âu 2 ly, có 1 

túi sau. 

3. Mũ kiểu kê pi  

* May theo số đo cá nhân. 

 

 

Bộ 4 

  

Tổng: 372 bộ. 

Các loại trang phục trên may theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về trang phục y tế 



 

2. Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và công vận chuyển đến đơn vị sử dụng. Bên mua không phải trả thêm bất cứ chi phí 

nào khác. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  
 

 ……………………, ngày…..tháng…năm 2024 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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